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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra 
theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng Thanh tra Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP ngày 23/12/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ; 
Căn cứ Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB ngày 06/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ; 
Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND tỉnh;

- Thanh tra Bộ Tài chính;

- Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- Website của Sở Tài chính;       

- Lưu: VT, TTr.
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QUY CHẾ

Giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra 
theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3304/QĐ-STC-TTr 

Ngày 22/11/2013 của Giám đốc Sở Tài chính Bình Định)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính (sau đây gọi tắt là Đoàn thanh tra).  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với người ra quyết định thanh tra; thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra; Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; cán bộ, công chức được người ra quyết định thanh tra cử thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Giám sát” là theo dõi xem có thực hiện đúng những điều quy định hay không.
2. “Kiểm tra” là tra xét xem thực hiện đúng hay không đúng những điều quy định. 

3. “Người giám sát” là người ra quyết định thanh tra; thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp thành viên Đoàn thanh tra; cán bộ, công chức được người ra quyết định thanh tra cử thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát).

4. “Người được giám sát” là Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra.

5. “Người kiểm tra” là người ra quyết định thanh tra; cán bộ, công chức được người ra quyết định thanh tra cử thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra).
6. “Người được kiểm tra” là Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra bị tố cáo hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
7. “Người ra quyết định thanh tra” là Giám đốc Sở Tài chính hoặc Phó Giám đốc Sở Tài chính được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra tài chính hoặc Chánh Thanh tra Sở Tài chính (nếu được ủy quyền).
Điều 4. Mục đích giám sát, kiểm tra 

1. Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra nhằm theo dõi, đánh giá hoạt động của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, chấp hành pháp luật về thanh tra, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và ý thức chấp hành kỷ luật của thành viên Đoàn thanh tra; nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh tra để có biện pháp chấn chỉnh, giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra tài chính.
2. Kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra nhằm xem xét, làm rõ nội dung tố cáo hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra tài chính. 
Điều 5. Nguyên tắc giám sát, kiểm tra
1. Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra được tiến hành thường xuyên kể từ khi có quyết định thanh tra đến khi công bố kết luận thanh tra.
2. Kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra được thực hiện khi có tố cáo hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra. 

3. Giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời; bảo mật thông tin, tài liệu; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của Đoàn thanh tra.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra

Cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra phải là người am hiểu về lĩnh vực được thanh tra, pháp luật thanh tra; có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan.

Chương II

GIÁM SÁT, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH TRA
Mục 1

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH TRA

Điều 7.  Trách nhiệm giám sát 

1. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tự giám sát hoạt động Đoàn thanh tra hoặc ra quyết định cử cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy chế này thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Tùy thuộc vào điều kiện, quy mô giám sát, trong cùng một thời gian, mỗi cán bộ, công chức có thể được giao nhiệm vụ giám sát nhiều Đoàn thanh tra nhưng tối đa không quá 03 Đoàn thanh tra. 

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra có trách nhiệm phối hợp với người ra quyết định thanh tra hoặc cán bộ, công chức được người ra quyết định thanh tra cử thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra để giám sát cán bộ, công chức của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra. 

Điều 8.  Nội dung giám sát

1. Người ra quyết định thanh tra giám sát hoạt động Đoàn thanh tra thông qua việc theo dõi, xem xét, đánh giá các hoạt động sau:
a)  Việc thực hiện Kế hoạch tiến hành thanh tra;

b)  Việc thực hiện trình tự, thủ tục thanh tra;

c) Việc chấp hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, ý thức chấp hành kỷ luật của thành viên Đoàn thanh tra;

d) Việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra;

đ) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Đoàn thanh tra;

e) Việc xử lý của Trưởng Đoàn thanh tra đối với những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra về những nội dung, vấn đề liên quan đến cuộc thanh tra; 

g)  Việc ghi Nhật ký Đoàn thanh tra;

h) Các kiến nghị, phản ánh từ cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc từ các nguồn thông tin khác về hoạt động của Đoàn thanh tra (nếu có).

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra giám sát các hoạt động của cán bộ, công chức do mình quản lý thông qua việc theo dõi, xem xét, đánh giá các hoạt động sau:

a) Việc thực hiện tiến độ thanh tra;

b) Phản ánh, kiến nghị của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra hoặc từ các nguồn thông tin khác về việc chấp hành quy tắc ứng xử, ý thức chấp hành kỷ luật thanh tra, việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp (nếu có).
3. Cán bộ, công chức được cử giám sát hoạt động Đoàn thanh tra thực hiện việc giám sát theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát

1. Trong quá trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra hoặc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát yêu cầu Đoàn thanh tra định kỳ báo cáo về kết quả, tiến độ thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra và Quy chế này.

Việc báo cáo về kết quả, tiến độ thanh tra được thực hiện định kỳ ít nhất 02 lần đối với mỗi cuộc thanh tra.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
a) Nhận quyết định thanh tra; được biết về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp trong thời gian tham gia Đoàn thanh tra; 

b) Yêu cầu cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra;

c) Xem xét phản ánh, kiến nghị quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Quy chế này để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo người ra quyết định thanh tra xử lý;

d) Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ;
3. Trong quá trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Lập kế hoạch giám sát hoạt động Đoàn thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt; 
b) Định kỳ yêu cầu Đoàn thanh tra báo cáo về kết quả, tiến độ thanh tra để thực hiện việc giám sát;

c) Yêu cầu Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 của Quy chế này;  

d) Báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định thanh tra về kết quả giám sát và kiến nghị các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động thanh tra (nếu có); chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra, trước pháp luật về tính trung thực của báo cáo đó.
Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của người được giám sát 

Trong quá trình giám sát, người được giám sát có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

1. Định kỳ báo cáo về kết quả, tiến độ thanh tra theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát.

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu được quy định tại Điều 8 của Quy chế này theo yêu cầu của người giám sát.

3. Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát.

4. Kiến nghị với người giám sát các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Đoàn thanh tra.

Điều 11. Báo cáo kết quả giám sát 

1. Trong quá trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát phải kịp thời báo cáo với người ra quyết định thanh tra khi phát hiện Đoàn thanh tra có khó khăn, vướng mắc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi người ra quyết định thanh tra yêu cầu. Báo cáo phải nêu rõ nội dung, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định thanh tra kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra phải thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra theo nội dung quy định tại Điều 8 Quy chế này;

b) Khó khăn, vướng mắc hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật của Đoàn thanh tra; kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có);

c) Những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra và các nội dung khác (nếu có). 

3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra còn được gửi cho người được giám sát. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm lưu báo cáo kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra vào hồ sơ thanh tra.

Điều 12. Xử lý kết quả giám sát 
1. Căn cứ kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị có liên quan đến hoạt động Đoàn thanh tra (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trường hợp có tố cáo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì người ra quyết định thanh tra quyết định việc kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra.
Mục 2

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH TRA

Điều 13. Trách nhiệm kiểm tra

1. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tự kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy chế này thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra khi có tố cáo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra.
2. Việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi có quyết định kiểm tra bằng văn bản của người ra quyết định thanh tra.

Điều 14. Quyết định kiểm tra
1. Quyết định kiểm tra phải ghi rõ:

a) Căn cứ ra quyết định kiểm tra;

b) Đối tượng, nội dung, phạm vi kiểm tra;
c) Thời hạn tiến hành kiểm tra;
d) Người được giao nhiệm vụ kiểm tra.

2. Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký, quyết định kiểm tra phải được gửi cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Đoàn thanh tra và người được kiểm tra. 

Điều 15. Thời hạn tiến hành kiểm tra

Thời hạn kiểm tra Đoàn thanh tra tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày người được kiểm tra nhận được quyết định kiểm tra. Trong trường hợp nội dung, phạm vi kiểm tra phức tạp, người ra quyết định thanh tra có thể gia hạn kiểm tra. Thời hạn gia hạn không vượt quá thời hạn kiểm tra Đoàn thanh tra. 

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của người kiểm tra

1. Người ra quyết định thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra theo quy định của pháp luật về thanh tra và Quy chế này.
2. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Lập kế hoạch kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt; 
b) Yêu cầu Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;

c) Xác minh, kết luận về những nội dung kiểm tra;

d) Báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định thanh tra về kết quả kiểm tra;

đ) Chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra, trước pháp luật về nội dung báo cáo kết quả kiểm tra. 
Điều 17. Quyền, nghĩa vụ của người được kiểm tra 

Trong quá trình kiểm tra, người được kiểm tra có quyền, nghĩa vụ sau đây:

1. Chấp hành quyết định kiểm tra.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

3. Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Điều 18. Báo cáo kết quả kiểm tra

1. Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra có trách nhiệm báo cáo về kết quả kiểm tra với người ra quyết định thanh tra. Báo cáo kết quả kiểm tra phải thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Đánh giá tình hình, kết quả kiểm tra;

b) Kết luận về nội dung kiểm tra;

c) Kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật và các nội dung khác (nếu có).

2. Báo cáo kết quả kiểm tra được gửi cho người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, người được kiểm tra và thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra bị tố cáo hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

3. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm lưu báo cáo kết quả kiểm tra vào hồ sơ thanh tra.

Điều 19. Xử lý kết quả kiểm tra 

Căn cứ kết quả kiểm tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kết quả kiểm tra. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người ra quyết định thanh tra thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Hướng dẫn thi hành

1. Chánh thanh tra, Chánh văn phòng và Trưởng các phòng thuộc Sở Tài chính trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

2. Quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hay những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thì Thanh tra Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trính Giám đốc Sở xem xét, xử lý./.

	
	GIÁM ĐỐC




PAGE  
2

